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	Thủ tục quy trình
XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO HSSV
	Mã hóa: QT/8.5.1E/P.CTSV

	
	
	Ban hành lần: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2022

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/4



I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

- TTQT này được xây dựng, thực hiện và duy trì để xét và cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh – sinh viên.
- TTQT này được áp dụng đối với tất cả các học sinh – sinh viên hệ chính quy  đang học tại Trường Cao đẳng Sơn La
II. CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN. 

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục năm 2019.

- Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-CĐSL ngày 14/8/2020 của Hiệu trưởng Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường Cao đẳng Sơn La.
- Kế hoạch 153/KH-CĐSL ngày 20/8/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2020-2021 của trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 1094/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về Thành lập Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khich cho HSSV năm học 2020-2021. 

- Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021.
II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Định nghĩa:
- Kỳ thi chính: Là kỳ thi kết thúc học phần của mỗi học kỳ do nhà trường tổ chức lần thứ nhất 
- Kỳ thi phụ: Là kỳ thi dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có học phần không đạt ở kỳ thi chính.
2. Từ viết tắt:
	
	- HT: Hiệu trưởng
       

- HSSV: Học sinh – sinh viên
- P.HSSV: Phòng Công tác học sinh sinh viên
- P.ĐT: Phòng Đào tạo 
- CBKS: Cán bộ kiểm soát ISO
- P.KHTC: Phòng Kế hoạch – Tài chính
- TTQT: Thủ tục quy trình
- HBKKHT: Học bổng khuyến khích học tập
	


I. NỘI DUNG
	Lưu đồ các bước công việc
	Nội dung thực hiện, Chuẩn chất lượng

	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan
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	Căn cứ vào quỹ học HBKKHT đã được phê duyệt, căn cứ kết quả họp hội đồng công nhận kết quả học tập và rèn luyện (tính đối với khóa đào tạo muộn nhất), (đúng mẫu Quỹ HBKKHT)

Thường trực/thư ký Hội đồng đề xuất phương án số lượng suất HBKKHT cụ thể cho từng ngành, nghề, Trình Hội đồng xét, cấp HBKKHT thống nhất phương án. Sau đó trình Hiệu trưởng phê duyệt tối đa 10 ngày sau khi nhận được Quỹ học bổng khuyến khích của P.KHTC. (Đúng theo mẫu phương án phân bổ HBKKHT)
	 P. KHTC

Thường trực/Thư ký Hội đồng
	Quỹ HBKKHT
Phương án phân bổ HBKKHT (số xuất)

	
	- Khoa tổ chức họp xét, lập danh sách HSSV theo Phương án HBKKHT đã được phê duyệt và gửi về Thường trực /Thư ký Hội đồng tối đa 07 ngày. (đúng mẫu BB họp khoa kèm danh sách đề nghị xét HBKKHT)

	Lãnh đạo khoa/ trợ lý khoa


	BB họp  khoa kèm DSHSSV đề nghị xét HBKK


	
	- Thường trực /Thư ký Hội đồng tổng hợp, kiểm chứng kết quả và Phương án phân bổ HBKKHT (danh sách). Trình Hội đồng HBKKHT trường xét duyệt danh sách HSSV cấp HBKKHT của kỳ học, tối đa 10 ngày sau khi nhận được BB họp khoa kèm theo DS HSSV đề nghị xét HBKKHT từ các khoa (đúng mẫu phương án phân bổ HBKKHT)
	Thường trực/ thư ký Hội đồng
Hội đồng xét cấp học bổng
	Phương án phân bổ HBKKHT (Danh sách)

	
	- Thường trực/thư ký Hội đồng phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng cho học sinh, sinh viên theo quy định. Tối đa 5 ngày (đúng mẫu Quyết định kèm danh sách HSSV được nhận HBKKHT)
	Thường trực/ thư ký Hội đồng

	Quyết định kèm Danh sách HSSV được HBKKHT

	
	Các hồ sơ được lưu theo qui định của TTQT kiểm soát hồ sơ.


	Khoa, P.HSSV,

P.KHTC
	Các hồ sơ theo mục IV. Biểu mẫu áp dụng


IV.  BIỂU MẪU ÁP DỤNG 

	TT
	Tên biểu mẫu
	Mã hoá
	Thời gian lưu tối thiểu
	Nơi lưu

	1
	Qũy học bổng khuyến khích học tập
	Không mã hóa
	3 năm
	P.HSSV

	2
	Phương án phân bổ học bổng khuyến khích học tập (Số suất HBKKHT)
	Không mã hóa
	3 năm
	P.HSSV

	3
	BB họp xét HB KKHT và danh sách HSSV cấp học bổng (đối với Khoa)
	Không mã hóa
	3 năm
	P.HSSV, Khoa

	4
	Phương án phân bổ học bổng khuyến khích học tập (Danh sách HSSV)
	Không mã hóa
	3 năm
	P.HSSV

	5
	Quyết định và danh sách cấp học bổng
	Không mã hóa
	3 năm
	P.HSSV


V. GHI CHÚ

- Thời gian dự kiến: 

  
 + Học bổng KKHT học kỳ I được xét vào tháng 10 căn cứ vào kết quả học kỳ II năm học trước.

  
 + Học bổng KKHT học kỳ II được xét vào tháng 4 căn cứ vào kết quả học kỳ I năm học đó.

- Không xét cấp học bổng KKHT cho HSSV học kỳ cuối khóa - Tốt nghiệp ra trường.
- Chỉ căn cứ vào điểm thi, kiểm tra lần 1, trong đó không có môn nào đạt điểm tích lũy theo quy chế và không kỷ luật ở mức khiển trách trở lên.




Phân bổ PA, số lượng suất HBKKHT





Hoàn thành 


danh sách HSSV  dự xét HBKKHT





Xét học bổng





Cấp học bổng





Lưu hồ sơ









